TỔNG CỤC THỐNG KÊ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                       Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2004                                                                                                  
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA GIÁ TIÊU DÙNG
THEO CHƯƠNG TRÌNH SO SÁNH QUỐC TẾ (ICP)
của khu vực Châu Á -Thái Bình Dương
Kèm theo quyết định số 655/2004/QĐ-TCTK ngày 16/9/2004 của TCTK.        
I. Mục đích điều tra: 
Điều tra, thu thập giá tiêu dùng của các loại hàng hoá, dịch vụ theo danh mục chung của  khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cung cấp số liệu cho chương trình so sánh quốc tế (ICP) Vùng để tính Sức mua tương đương (PPP) - Sau đây cuộc điều tra này được gọi tắt là điều tra giá tiêu dùng theo ICP.
Trong đó, giá tiêu dùng là giá mà người tiêu dùng phải chi trả khi mua một loại hàng hoá hoặc dịch vụ phục vụ trực tiếp cho đời sống hàng ngày. Giá tiêu dùng được biểu hiện bằng giá bán lẻ hàng hoá trên thị trường hoặc giá dịch vụ phục vụ sinh hoạt đời sống dân cư.  Trong trường hợp hàng hoá, dịch vụ  không có giá niêm yết, người mua có thể mặc cả thì giá tiêu dùng là giá người mua thực trả sau khi thoả thuận (mặc cả) với người bán - Định nghĩa này đồng nhất với định nghĩa giá tiêu dùng trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
II/ Phạm vi, đơn vị  điều tra:

· Phạm vi điều tra:

- Điều tra giá tiêu dùng theo ICP được tiến hành tại 20 tỉnh, thành phố, đại diện cho 8 vùng kinh tế (có danh sách kèm theo - phụ lục 1)

- Mỗi tỉnh, thành phố chọn số khu vực điều tra sao cho thu thập được đầy đủ các mặt hàng qui định trong danh mục và  đủ đại diện cho thành thị, nông thôn; trong đó, qui ước: các quận, thị xã tính là thành thị; các huyện tính là nông thôn. 
· Đơn vị điều tra:

Đơn vị điều tra giá tiêu dùng theo ICP là cửa hàng, quầy hàng, sạp hàng hoặc một điểm kinh doanh một số mặt hàng cụ thể; hay nói cách khác, mỗi điểm điều tra là một đơn vị điều tra.
Trong mỗi khu vực điều tra  có thể chọn nhiều điểm điều tra 
Chú ý: + Khu vực điều tra là khu chợ hoặc khu tập trung buôn bán,  siêu thị, cửa hàng bách hoá....;            

         
  + Điểm điều tra: Là cửa hàng, quầy hàng, sạp hàng,  một điểm kinh doanh một hoặc một số mặt hàng cụ thể
III/ Các bước chuẩn bị, triển khai điều tra:

1. Xác định danh mục điều tra của địa phương:

Trong cuộc điều tra này, danh mục mặt hàng điều tra được chọn thống nhất cho các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo kế hoạch của Khu vực, trong 3 tháng cuối năm 2004 (tháng 10, 11, 12) các nước sẽ tiến hành thu thập giá theo một danh mục gồm 258 loại hàng hoá, dịch vụ thuộc các nhóm hàng lương thực thực phẩm, may mặc, giày dép – (Xem phụ lục 3). Các nhóm hàng tiêu dùng, dịch vụ khác sẽ tiếp tục được bổ sung vào danh mục và bắt đầu thu thập giá vào năm 2005-
Từ danh mục của Khu vực, Tổng cục đã biên soạn lại cho dễ sử dụng và gửi cho các địa phương. Trên cơ sở danh mục của Tổng cục, các địa phương xác định danh mục điều tra của mình.
 Về nguyên tắc, do cuộc điều tra này phục vụ mục đích so sánh quốc tế,  cho nên  cần chọn  các loại hàng hoá giống hệt với các mặt hàng trong danh mục do Tổng cục gửi về để đảm bảo thống nhất về qui cách phẩm cấp từng mặt hàng giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước và đảm bảo tính so sánh với các nước trong vùng.
Do đó, điểm khác nhau cơ bản trong cách chọn danh mục mặt hàng cho điều tra giá tiêu dùng thường xuyên (CPI) và giá tiêu dùng theo ICP là:

+ Trong điều tra CPI cần chọn những mặt hàng với qui cách phẩm cấp  phổ biến tiêu dùng tại địa phương
+ Trong ICP cần chọn những mặt hàng có  tên gọi, qui cách phẩm cấp giống hệt hoặc gần đúng nhất với tên gọi, qui cách phẩm cấp mặt hàng qui định sẵn trong danh mục do Tổng cục gửi về, mặc dù mặt hàng này tuy có xuất hiện tại địa phương, nhưng có thể không phải là phổ biến tiêu dùng.
Tuy nhiên, trong thực tế rất khó chọn được toàn bộ các mặt hàng có qui cách phẩm cấp đúng theo danh mục chuẩn của vùng. Vì vậy, để xây dựng danh mục điều tra cụ thể, Tổng cục qui định như sau: 

+ Đối với những mặt hàng có thương hiệu quốc gia, quốc tế (đã được đánh dấu (*) trong danh mục của Tổng cục): Cần chọn đúng nhãn hiệu, qui cách phẩm cấp đã ghi trong danh mục. Nếu tại địa phương không có những mặt hàng đó thì để trống,  không chọn mặt hàng khác để thay thế.
+ Những mặt hàng nhãn hiệu địa phương (không có dấu *): chọn  mặt hàng có qui cách phẩm cấp đúng qui định, hoặc sát nhất với qui định, trong số đó, cần chọn loại  phổ biến tiêu dùng tại địa phương.
 Để có được danh mục điều tra đáp ứng yêu cầu nêu trên, các địa phương cần tiến hành các bước công việc sau:

1. Nghiên cứu  danh mục chuẩn của Tổng cục; đối chiếu kỹ các mặt hàng trong danh mục này với danh mục điều tra giá tiêu dùng thường xuyên (CPI) của địa phương để chọn ra những mặt hàng giống hệt nhau giữa hai danh mục.
2. Khảo sát thị trường (các khu vực tập trung buôn bán, cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị ở cả thành thị và nông thôn) để tìm kiếm những mặt hàng còn lại (sau khi đã loại trừ những mặt hàng  trùng khớp với danh mục giá tiêu dùng), xác định điểm điều tra mới.
3. Đối với các mặt hàng có dấu (*), phải chọn mặt hàng có tên gọi, qui cách phẩm cấp giống hệt qui định của danh mục chuẩn.
4. Đối với mặt hàng không có dấu (*) thì chọn mặt hàng có qui cách phẩm cấp gần đúng nhất với  mặt hàng trong danh mục chuẩn.
5. Lập bảng khảo sát danh mục hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng của địa phương.
 Cách làm như sau: Điền những thông tin thu được sau các bước 1, 2, 3 vào bảng mẫu dưới đây: 
BẢNG KHẢO SÁT DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Chương trình So sánh quốc tế (ICP)

	Mã số ICP
	Mặt

hàng
	Nhóm Mặt hàng

cơ bản/ Qui cách PC mặt hàng
	Qui cách

phẩm cấp mặt hàng của

địa phương
	ĐVT
	Đơn giá

(đồng)
	Điểm điều tra giá
	Tiêu dùng

của ĐP

	
	
	
	
	
	
	Chợ


	SS  Siêu thị


	Cửa hiệu


	Nơi khác


	Phổ biến


	Không phổ biến

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	   7
	         8
	        9
	        10
	        11
	   12

	11.01.11.1      
	Gạo
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.01.11.1-01   
	Gạo
	Đặc điểm qui cách phẩm cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.01.11.1-01-8 
	Gạo tẻ trắng
	Gạo tẻ trắng hạt ngắn, loại trung bình, dùng phổ biến tại địa phương, không đóng gói, độ tấm khoảng 10%, Xay xát tương đối kỹ, lấy giá tại quầy bán gạo trong chợ
	 
	   Kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Trong đó, nội dung và cách ghi các cột như sau:

- Cột 1: Mã của các mặt hàng theo chuẩn quốc tế
- Cột 2: Tên gọi của mặt hàng theo chuẩn quốc tế
- Cột 3: Mô tả qui cách phẩm cấp cụ thể của mặt hàng (gồm kích cỡ, qui định đóng gói, bao bì, mức độ chế biến, phân loại chất lượng, cách bảo quản, xuất xứ, nhãn mác cụ thể). 
 - Cột 4: Ghi tên mặt hàng,  qui cách phẩm cấp của địa phương.
Chú ý: - Khi chọn mỗi mặt hàng của địa phương để ghi vào cột này, cần nghiên cứu kỹ yêu cầu về qui cách phẩm cấp của mặt hàng tương ứng  ghi trong cột 3
  - Sau khi đã chọn được mặt hàng, cần ghi rõ nhãn hiệu, qui cách phẩm cấp. Đối với những qui dịnh còn để mở, hoặc để khoảng... trong danh mục chuẩn cần được xác định và ghi cụ thể trong cột này.
Ví dụ: + Cột 3: Gạo trắng hạt dài loại trung bình …Cột 4 : cần xác định rõ: Gạo 203 trắng, hạt dài, độ gẫy 5%, bán rời 
           + Cột 3: Tôm he, cỡ trung bình, tươi...      Cột 4 : cần xác định rõ : Tôm he,  10 con/kg, tươi...
- Cột 5: Đơn vị tính theo chuẩn quốc tế. 
- Cột 6: Đơn giá: Ghi đơn giá của mặt hàng theo đơn vị tính chuẩn. 
+ Đối với những mặt hàng có trong danh mục điều tra giá tiêu dùng thường xuyên thì lấy số liệu giá bình quân tháng 9/2004 (đã báo cáo) để  ghi vào cột này
+ Đối với các mặt hàng khác: lấy giá tháng 10/2004 (thời điểm đi quan sát thị trường để tìm kiếm mặt hàng)

- Cột 7, 8 , 9, 10: Đánh dấu (x) vào cột ghi loại điểm điều tra thu thập giá   tương  ứng 
Ví dụ: Lấy tại chợ, đánh dấu (x) vào cột 7; lấy tại siêu thị : cột 8
- Cột 11, 12: Nếu là mặt hàng phổ biến tiêu dùng tại địa phương: đánh dấu (x) vào cột 11; không phổ biến tiêu dùng đánh dấu (x) vào cột 12
Mục đích của việc khảo sát là để xem xét  mặt bằng về số lượng, chất lượng, qui cách phẩm cấp, chủng loại, giá cả các loại hàng hoá của các tỉnh/thành phố, các vùng trên phạm vi cả nước. Thông qua kết quả thu được, Tổng cục sẽ quyết định danh mục mặt hàng điều tra cụ thể cho các tỉnh/thành phố,  sao cho đảm bảo được yêu cầu so sánh quốc gia, quốc tế.
Vì vậy, các địa phương cần triển khai ngay công việc này và gửi kết quả khảo sát về Tổng cục trước ngày 5/10/2004. 

2. Xác định khu vực điều tra, điểm điều tra:

Về nguyên tắc, cần chọn các khu vực điều tra sao cho có thể thu thập được giá của số mặt hàng nhiều nhất trong danh mục điều tra theo ICP của địa phương và phải đảm bảo thu thập được giá của hai khu vực thành thị và nông thôn. 
Tuy nhiên, để thuận tiện, các tỉnh/thành phố, trước hết nên chọn các khu vực điều tra và điểm điều tra sẵn có của điều tra giá tiêu dùng (CPI). Số lượng khu vực điều tra được phân bổ cho các tỉnh/thành phố như  đã phân bổ cho giá tiêu dùng (xem Phụ lục 1). 
Trong trường hợp, các khu vực điều tra và điểm điều tra giá tiêu dùng theo CPI không có đủ số mặt hàng cần điều tra theo danh mục ICP thì cần bổ sung thêm các điểm điều tra mới.
Lưu ý: 

+Xem xét kỹ tình hình hàng hoá tại các điểm điều tra theo CPI để chọn thêm các mặt hàng theo ICP tại mỗi điểm điều tra
 +Bổ sung thêm các  điểm điều tra mới  để thu thập được tối  đa số mặt hàng theo ICP tại mỗi khu vực điều tra đã có . 
+ Trong trường cần thiết có thể chọn thêm các điểm điều tra nằm ngoài các khu vực điều tra đã có. Chú ý cả khu vực thành thị và nông thôn.
Để đảm bảo tính so sánh, các khu vực và điểm điều tra cần được cố định. Tuy nhiên, trong trường hợp có thay đổi, cần chọn các điểm, khu vực có qui mô tương đương để thay thế. 
Lưu ý:  Điều tra viên không được tự ý thay thế điểm điều tra đã qui định.
3. Phương pháp điều tra:

Phương pháp điều tra giá tiêu dùng theo ICP được thực hiện bằng điều tra trực tiếp như đối với điều tra giá tiêu dùng (CPI). Cụ thể là:


· Căn cứ vào danh mục hàng hoá và dịch vụ đại diện của tỉnh/thành phố phân công cụ thể số lượng mặt hàng, khu vực & điểm điều tra cho từng điều tra viên.
· Tại mỗi điểm điều tra, điều tra viên trực tiếp theo dõi, quan sát, ghi chép giá hàng hoá hoặc dịch vụ mà khách hàng thực trả tiền, ghi vào sổ trung gian hoặc ghi trực tiếp vào biểu điều tra (1.1/ĐTG ICP); phụ lục 2.

-   Giá được thu thập là giá người tiêu dùng phải trả. Vì vậy, trong trường hợp hàng hoá không bán theo giá niêm yết, điều tra viên  cần lưu ý kết hợp quan sát, hỏi cả người mua và người bán, chú ý các trường hợp người bán hàng hay nói giá cao, khách hàng mặc cả.... để lấy được giá theo đúng  yêu cầu.
· Nếu mặt hàng nào tập quán mua bán của địa phương có dơn vị tính khác với đơn vị tính qui định trong danh mục, điều tra viên cần  qui đổi lại theo đơn vị chuẩn cho thống nhất.
· Cuối ngày điều tra, điều tra viên phải kiểm tra lại số liệu đã ghi chép trong sổ trung gian để ghi vào biểu điều tra hoặc kiểm tra lại biểu điều tra đã ghi và nộp cho Cục thống kê địa phương vào ngày hôm sau.
· Thời gian thích hợp để lấy giá là lúc mua bán diễn ra bình thường nhất trong ngày. Thời gian đến các điểm điều tra cần được qui định thống nhất giữa các kỳ điều tra. 
Ví dụ: điều tra viên thu thập giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại chợ X vào ngày 5 (kỳ 1) vào buổi sáng, sang kỳ 2 – ngày 25 cần phải thu thập giá vào buổi sáng, không thu thập giá tại chợ X đó vào buổi chiều.
· Đối với những mặt hàng mang tính mùa vụ rõ rệt, chỉ xuất hiện vào một khoảng thời gian, một vụ nào đó trong năm, thì chỉ thu thập giá của mặt hàng đó trong khoảng thời vụ có xuất hiện mặt hàng đó trên thị trường; khi mặt hàng hết vụ, không còn trên thị trường  thì dừng lấy giá của mặt hàng đó. 
Chú ý: Đây là một điểm khác với giá tiêu dùng CPI-(đối với CPI, trường hợp này dùng giá chờ để thay thế)

· Đối với hàng thời trang: nếu mặt hàng nào thuộc danh mục điều tra thì chỉ thu thập giá khi mặt hàng đó còn đang thịnh hành; nếu mặt hàng đó đã trở thành lỗi mốt, hạ giá vào cuối mùa thì dừng thu thập giá
 Nếu kỳ điều tra trùng vào những ngày lễ, tết nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao, giá thu thập được sẽ phản ánh cả sự tăng giá thuần tuý và sự tăng giá do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh đột biến. Trong trường hợp này, cần kết hợp quan sát, lấy giá ngày trước và sau thời điểm qui định để đưa ra mức giá trong kỳ phản ánh đúng xu hướng, loại trừ bớt ảnh hưởng của các yếu tố đột biến .
Ví dụ: Trong tháng Hai, ngày 25/2  là ngày 30 Tết Nguyên Đán, cần quan sát và tham khảo thêm  giá ngày 28 - 29 Tết (23-24/2) để đưa ra mức giá kỳ 2 hợp lý, giảm bớt tính chất đột biến do nhu cầu mua tăng quá cao vào 30 Tết.
Lưu ý: 
Điều tra viên không được tự ý thay thế mặt hàng trong danh mục điều tra 
4. Thời gian  điều tra giá :

- Mỗi tháng diều tra viên thu thập giá hai kỳ, vào ngày 5 và ngày 25 tháng báo cáo (trùng với kỳ 1 & 2 của điều tra giá tiêu dùng CPI).

- Phiếu điều tra theo mẫu 01/ĐTG-ICP.

- Điều tra viên gửi phiếu điều tra đã hoàn tất về Cục Thống kê vào ngày 6 và 26 hàng tháng.
Lưu ý: Để đảm bảo phản ánh đúng biến động giá cả của cả nước trong cùng thời gian,  các địa phương cần tiến hành thu thâp  giá đúng thời gian qui định.
5. Kiểm tra, nhập tin và truyền kết quả về Tổng cục
a/ Kiểm tra phiếu điều tra :

Cục Thống kê chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ phiếu điều tra của các điểm điều tra do điều tra viên gửi về. Nếu phát hiện những điểm  bất thường (ví dụ, giá lên, xuống đột ngột, thiếu giá của một số mặt hàng, hoặc có ghi chú của điều tra viên trong phiếu điều tra  ...) cần kiểm tra xác minh lại ngay để có biện pháp xử lý phù hợp trước khi tiến hành nhập tin.
b/ Nhập tin, truyền kết quả về Tổng cục.
Việc nhập tin và truyền tin về Tổng cục trong cuộc điều tra này được tiến hành theo một chương trình phần mềm máy tính thống nhất của Vùng (gọi là chương trình ToolPack - PCM). Dữ liệu từ phiếu điều tra của các điểm điều tra (sau khi đã kiểm tra) sẽ được Cục Thống kê nhập tin, chương trình PCM sẽ tự động kiểm tra lại. 
· Kết quả điều tra kỳ 1 sẽ đuợc Cục Thống kê nhập tin vào ngày 6 hàng tháng.
· Kết quả điều tra kỳ 2 sẽ đuợc Cục Thống kê nhập tin vào ngày 26 hàng tháng.
· Sau khi nhập tin đủ 2 kỳ điều tra. Cục Thống kê truyền toàn bộ dữ liệu đã nhập về Tổng cục
Thời gian truyền tin của địa phương về Tổng cục qui định là : ngày 28  hàng tháng.
Tổng cục sẽ kiểm tra, xử lý, tính giá bình quân của cả nước và gửi cho Vùng vào ngày 5 hàng tháng.
(Phần này sẽ có tài liệu hướng dẫn riêng. Chương trình ToolPack - PCM sẽ được cài đặt và tập huấn kỹ cho các địa phương).
6. Điều tra viên 
Trong cuộc điều tra này cần khai thác triệt để các điều kiện sẵn có của điều tra giá tiêu dùng (CPI), kể cả lực lượng điều tra viên. Với cách làm như vậy sẽ giảm bớt công tập huấn điều tra cho các điều tra viên, tận dụng được kinh nghiệm, kỹ năng  của các điều tra viên.
Tuy nhiên, do yêu cầu đảm bảo so sánh quốc tế, điều tra viên phải tuân thủ nghiêm ngặt  mọi qui định đã nêu trong phần phương pháp điều tra. Các Cục Thống kê cần tập huấn kỹ cho điều tra viên, dặc biệt nhấn mạnh về sự khác nhau giữa điều tra giá tiêu dùng theo ICP và điều tra giá tiêu dùng (CPI). Cục Thống kê cần thường xuyên kiểm tra thực tế công việc của điều tra viên, để hướng dẫn bổ sung khi cần thiết và kiểm tra kỹ phiếu điều tra, nhằm thu được số liệu phản ánh chính xác sự biến động của giá cả.
Mặc dù số lượng mặt hàng điều tra trong 3 tháng cuối năm 2004 chỉ có 258 mặt hàng/tháng, nhưng có nhiều mặt hàng mới, có thể nằm rải rác ở nhiều điểm, khu vực điều tra nên số lượng điều tra viên cần được phân bổ phù hợp để thu thập đầy đủ giá của các loại hàng hoá dịch vụ đúng qui cách phẩm cấp theo danh mục (xem phụ lục 1). 

7. Kế hoạch triển khai:

 1/ Tham dự các khoá huấn luyện của vùng: tháng 2, 4, 7/2004

 2/  Chuẩn bị danh mục và gửi cho vùng theo tiến độ: T2-T12/2004.
 3/ Tập huấn cho cán bộ Tổng cục về điều tra giá và chương trình nhập tin, xử lý số liệu của Vùng (tool pack):  tháng 8/2004.
 4/ Hoàn thiện phương án điều tra: tháng 8/2004. 
 5/ Hoàn thiện chương trình nhập tin và truyền tin cho địa phương: tháng 8/2004.
 6/ Khảo sát và hoàn thiện danh mục điều tra cho từng địa phương: 
tháng 9/2004 đến 5/10/2004.
 7/ Tập huấn cho địa phương 9/2004.
 8/ Tiến hành điều tra thu thập giá, xử lý, truyền tin về Tổng cục: tháng 10, tháng 11, tháng 12/2004.
8. Kinh phí :
Nguồn kinh phí để tổ chức triển khai cuộc điều tra này được bố trí từ Ngân sách nhà nước và được phân bổ cho các địa phương. 
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG  CỤC  THỐNG  KÊ
Lê Mạnh Hùng
	PHỤ LỤC 1

	
	
	
	

	QUI ĐỊNH SỐ LƯ​ỢNG KHU VỰC ĐIỀU TRA

	VÀ ĐIỀU TRA VIÊN CHO TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ

	 

	TT
	TỈNH, THÀNH PHỐ
	Khu vực điều tra
	Số lư​ợng điều tra viên

	1
	    Hà Nội
	6
	20

	2
	    Hải Phòng
	5
	17

	3
	    Thái Nguyên
	4
	14

	4
	    Sơn La
	3
	11

	5
	    Quảng Ninh
	3
	11

	6
	    Lạng Sơn
	3
	11

	7
	    Thái Bình
	3
	11

	8
	    Thanh Hoá
	4
	14

	9
	    Thừa Thiên Huế
	4
	14

	10
	    TP Đà Nẵng
	3
	11

	11
	    Bình Định
	3
	11

	12
	    Khánh Hoà
	4
	14

	13
	    Bình Thuận
	3
	11

	14
	    Lâm Đồng
	3
	11

	15
	    TP Hồ Chí Minh
	6
	20

	16
	    Bình Dư​ơng
	3
	11

	17
	    Đồng Nai
	4
	14

	18
	    An Giang
	4
	14

	19
	    Kiên Giang
	3
	11

	20
	     Cần Thơ
	4
	14

	 
	Tổng số
	75
	265
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	Biểu số: 01/ĐTG-ICP
	BIỂU ĐIỀU TRA GIÁ TIÊU DÙNG 
THEO CHƯƠNG TRÌNH 
SO SÁNH QUỐC TẾ (ICP)
	Điểm điều tra:



	Cơ quan nhận:

 Cục TK kê tỉnh, thành phố 
	
	Khu vực diều tra: 



	Ngày điều tra:
	 
	Huyện/ quận


	+ Kỳ 1: ngày 5 tháng BC
+ Kỳ 2: ngày 25 tháng BC
	   Kỳ …..Tháng ...  năm 200 ...
	

	
	
	 Đơn vị tính giá: đồng


	Số TT
	Mặt hàng, quy cách phẩm cấp, nhãn hiệu mặt hàng và dịch vụ
	Mã số
	Đơn vị
tính
	Giá
	Ghi chú


	A
	B
	C
	D
	1
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ghi theo danh mục đã chỉ dịnh cho 
	
	
	
	

	
	điểm điều tra
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                              Ngày ... tháng ... năm 200...
                                                                                                                           Điều tra viên
                                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                    
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